Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”, giữa các đồng nguyên đơn bà Lê Thị Đào, bà Đặng Thị Thanh Hà, bà Trần Thị Thủy, bà Thái Thị Văn với bị đơn bà Trần Thị Hương Hà, Viện KSND tỉnh ( Phòng 9) nhận thấy có nhiều vi phạm của cấp sơ thẩm khi giải quyết vụ án nêu trên, dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy toàn bộ bản án để giải quyết lại, cụ thể:
1. Nội dung vụ án và quyết định của bản án sơ thẩm:
Theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 18/2013/QĐST-DS ngày 27/12/2013, bà Trần Thị Hương Hà có nghĩa vụ phải trả nợ vay cho bà Lê Thị Đào, bà Đặng Thị Thanh Hà, bà Trần Thị Thủy, bà Thái Thị Văn số tiền 1.894.000.000 đồng. Quá trình tổ chức thi hành án theo đơn yêu cầu của người được thi hành án, ngày 27/5/2014, tại biên bản giải quyết việc thi hành án, bà Trần Thị Hương Hà cam kết tự bán tài sản là quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy CNQSD đất và ngôi nhà 5 tầng trên đất để trả nợ. Đây là tài sản bà Trần Thị Hương Hà cam kết để thi hành án nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên được thi hành án mà lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản này cho công ty TNHH thương mại tổng hợp Diệu Hà, nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Các đồng nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Hương Hà và công ty TNHH thương mại tổng hợp Diệu Hà đã được công chứng vô hiệu.
Bị đơn bà Trần Thị Hương Hà cho rằng , thửa đất và ngôi nhà 5 tầng trên đất là tài sản chung của bà với chồng là ông Phạm Công Dương. Năm 2015, vợ chồng ly hôn, hai bên thỏa thuận bà Hà được quyền sử dụng tài sản nêu trên. Tài sản này bà Hà thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh. Tháng 7/2015, đến hạn trả nợ nhưng bà Hà không trả được nợ, Ngân hàng ban hành thông báo phát mãi tài sản thế chấp, bà làm đơn xin tự bán tài sản trả nợ và được Ngân hàng chấp nhận nên bà đã bán tài sản trên cho bà Bùi Thị Diệu Huyền, ngày 17/7/2015 hai bên lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã được công chứng tại Văn phòng công chứng, việc chuyển nhượng nhằm mục đích trả nợ cho Ngân hàng.Vì vậy, bị đơn không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn.
Tại bản án dân sự sơ thẩm quyết định: Bác yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1720/2015/CNQSDĐ lập ngày 17/7/2015 giữa bà Trần Thị Hương Hà và công ty TNHH thương mại tổng hợp Diệu Hà đã được công chứng vô hiệu.
2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
*  Về thủ tục tố tụng :
- Bỏ sót người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án:
Chi cục thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế kê biên tài sản và ban hành công văn ngăn chặn việc dịch chuyển tài sản của bà Hà để thi hành án. Bà Bùi Thị Diệu Huyền thực hiện giao dịch mua bán tài sản với bà Trần Thị Hương Hà tại thời điểm Công ty TNHH tổng hợp thương mại Diệu Hà chưa thành lập nhưng cấp sơ thẩm không đưa Chi cục thi hành án dân sự, bà Bùi Thị Diệu Huyền vào tham gia tố tụng là bỏ sót người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vi phạm khoản 4 Điều 56 Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 (nay là khoản 4 Điều 68 Bộ luật TTDS năm 2015).
- Định giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đã được cấp Giấy CNQSD đất và ngôi nhà 5 tầng, diện tích sử dụng 900m2 của bà Trần Thị Hương Hà được thẩm định giá là 5.760.000.000đ nhưng bà Trần Thị Hương Hà và bà Bùi Thị Diệu Huyền tự thỏa thuận với nhau về giá trị tài sản nêu trên là 2.962.000.000đ , vi phạm quy định tại Điều 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 về hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật TTDS 2011 “Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản”, Quyết định số 94/2014/QĐ-UB ngày 27/12/2014 và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đối với vụ án này, việc tiến hành định giá tài sản để làm căn cứ giải quyết vụ án là cần thiết nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không tiến hành định giá là thiếu sót.
*  Về nội dung giải quyết :
- Về định đoạt tài sản chung của vợ chồng: Tại biên bản thỏa thuận giá nhà đất lập ngày 6/7/2015 thể hiện bên có tài sản là bà Hương Hà. Nhưng đến ngày 15/7/2015, ông Dương, bà Hà mới lập biên bản thỏa thuận việc chia tài sản chung của vợ chồng tại Văn phòng công chứng, theo đó bà Hà được quyền sử dụng, định đoạt đối với QSD đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên. Như vậy, tại thời điểm bà Hà thực hiện giao dịch với bà Huyền và Ngân hàng thì tài sản nhà, đất trên vẫn đang thuộc quyền sở hữu chung của vợ chồng, việc bà Hà thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng không có ý kiến của ông Dương, không có văn bản của ông Dương ủy quyền cho bà Hà thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của vợ chồng, việc thỏa thuận chia tài sản chung được thực hiện sau ngày bà Hà thực hiện giao dịch là trái với quy định tại 219, 223 Bộ luật dân sự 2005, Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình 2014.
- Việc định đoạt tài sản là vốn góp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào tài sản của Công ty TNHH Hà Bảo Long:
Công ty TNHH Hà Bảo Long được thành lập trong thời kỳ đang tồn tại hôn nhân hợp pháp giữa bà Hà và ông Dương. Tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất và nhà trên đất được góp vốn vào Công ty. Cấp sơ thẩm chưa làm rõ thời gian, việc góp vốn là tài sản chung của vợ chồng vào Công ty; việc thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản, định giá tài sản góp vốn; ý kiến của các thành viên khi bà Hương Hà ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013, Nghị định số 181/CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 43/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai
- Về thực hiện nghĩa vụ thi hành án và việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng:
Sau khi bà Hương Hà và bà Diệu Huyền thực hiện giao dịch mua, bán nhà, đất là tài sản phải thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế, kê biên để đảm bảo thi hành án, đồng thời ra văn bản về việc cấm chuyển dịch tài sản, thông báo cho người được thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010; Điều 75 Luật thi hành án dân sự năm 2014.
Thực tế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Hương Hà đã được Ngân hàng thẩm định giá và các bên thừa nhận có giá trị 5.760.000.000đ. Chi cục Thi hành án dân sự đã ra Quyết định cưỡng chế, kê biên đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Căn cứ vào kết quả thẩm định giá thì bà Trần Thị Hương Hà hoàn toàn có đủ khả năng, điều kiện để vừa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng vừa trả nợ cho các đồng nguyên đơn (là người được thi hành án) nhưng bà Hà đã cố ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà 5 tầng, diện tích sử dụng 900m2 với giá 2.962.000.000đ, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế theo quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh và kết quả thẩm định giá. Mặt khác, tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Hà và công ty TNHH Thương mại tổng hợp Diệu Hà ngày 17/7/2015 tại Văn phòng công chứng thì tài sản chuyển nhượng chỉ có giá trị là 1.000.000.000đ, không đúng với giá trị thực tế của tài sản đã được thẩm định giá và giá hai bên thỏa thuận. Do đó, có cơ sở xác định việc ký kết các giao dịch dân sự nói trên là không khách quan, không đúng với bản chất và điều kiện về tài sản thực tế của phía bị đơn để nhằm trốn tránh nghĩa vụ đối với người thứ 3, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trái với quy định tại khoản 2,3 Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân, điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 2, Điều 33 và Điều 46 Luật Công chứng, nên đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 122 Bộ luật dân sự 2005 “vi phạm điều cấm của pháp luật”. Quá trình thực hiện giao dịch dân sự, bà Trần Thị Hương Hà và bà Bùi Thị Diệu Huyền thỏa thuận xác lập nhưng thể hiện ý chí một cách giả tạo để nhằm che dấu một giao dịch khác (giao dịch giữa bị đơn và nguyên  đơn về việc phải trả nợ vay) vì tại thời điểm xác lập giao dịch giữa bà Hà và bà Huyền thì bà Hà đang có nghĩa vụ phải trả nợ cho Ngân hàng, vừa có nghĩa vụ phải trả nợ cho các đồng nguyên đơn (người được thi hành án), các khoản nợ này được bà Hương Hà hoàn toàn thừa nhận và cam kết trả. Trong khi đó, bà Hà đang có tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có giá trị 5.760.000.000đ để thanh toán cho hai khoản nợ thì bà lại thực hiện việc bán tài sản với giá trị thấp hơn nhiều giá trị thực tế để chỉ trả khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh. Như vậy có căn cứ xác định, giao dịch dân sự giữa bị đơn và bà Diệu Huyền là giao dịch giả tạo, nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ đối với người thứ ba là các đồng nguyên đơn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, vi phạm Điều 129 Bộ luật dân sự năm 2005 nên bị coi là vô hiệu. Trong trường hợp này, các đồng nguyên đơn được bảo vệ quyền lợi của người thứ 3 khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 138 Bộ luật dân sự 2005.
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Hương Hà với Công ty TNHH thương mại tổng hợp Diệu Hà được công chứng tại Văn phòng Công chứng là hợp đồng dân sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 410 Bộ luật dân sự 2005 thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên là hợp đồng dân sự vô hiệu. Trong trường hợp này, bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho đồng nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 411 Bộ luật dân sự 2005.
Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ; chưa phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tài liệu, chứng cứ đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn là chưa đủ căn cứ, ảnh hưởng nghim trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.
Do có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, về thu thập, đánh giá chứng cứ nên cấp phúc thẩm phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải quyết lại. Viện KSND tỉnh (Phòng 9) xin nêu lên để Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố biết, rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự./.
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